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Tóm tắt:  Thái Lan là nước có chiều dài bờ biển và điều kiện khí hậu, môi trường gần tương tự như Việt Nam, tuy nhiên ngành nuôi tôm của họ đã phát triển và luôn đi trước Việt Nam về cả kỹ thuật và sản lượng. Nghiên cứu, đánh giá chung về những quan điểm phát triển, kỹ thuật nuôi thủy sản của Thái Lan làm cơ sở đề xuất một số định hướng phát triển nghề nuôi tôm vùng duyên hải Việt Nam là ý tưởng của các tác giả trong bài báo này nhằm từng bước đưa ra các giải pháp phát triển thủy sản bền vững và bảo vệ môi trường vùng duyên hải.
I. 
Đặt vấn đề:

Trong những năm gần đây diện tích nuôi tôm của các tỉnh vùng duyên hải nước ta ngày một tăng nhanh không trong tầm kiểm sóat theo quy họach của các tỉnh làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan bệnh dịch gây chết tôm hàng lọat ảnh hưởng tới đời sống của người dân và gây suy thóai môi trường nước, đất. Hiện nay, hàng lọat các ao, đầm nuôi tôm của vùng duyên hải đang bị bỏ hoang do người dân bị thất bại trong vài vụ liền, nguồn nước nuôi tôm bị ô nhiễm bởi dịch bệnh lan tràn, đặc biệt ở những vùng đầm phá với diện tích nuôi san sát không có khu xử lý nước thải và diện tích rừng và trảng cỏ để góp phần làm sạch môi trường nước. 
Trong giai đọan 1994– 1997 ngành nuôi tôm sú ở Thái Lan cũng bị suy thóai mạnh do việc phát triển nuôi tôm ở tất cả các tỉnh ven biển cùng với nó là việc phá rừng ngập mặn. Với tỷ lệ diện tích nuôi tôm công nghiệp tăng dần đã có tác động tiêu cực đến môi trường nuôi, nhiều khu vực nuôi bị suy thoái dẫn đến nghề nuôi đã biểu hiện tính mất ổn định. Sau một thời gian tăng trưởng nhanh về năng xuất và sản lượng đến năm 1994 sản lượng tôm nuôi của Thái Lan bắt đầu suy giảm và giảm liên tiếp ở 3 năm tiếp theo. Nguyên nhân của việc giảm trên đã được xác định là do môi trường trong các khu nuôi bị suy thoái, chất thải từ các khu nuôi không được kiểm soát, bệnh dịch lan tràn không kiểm soát được. Trước tình hình đó Thái Lan đã phải đầu tư nghiên cứu tìm ra các giải pháp về chính sách, quy hoạch và đầu tư nghiên cứu các công nghệ để khôi phục và phát triển ổn định nghề nuôi. 
Bằng các biện pháp mạnh không chú trọng vào phát triển tăng diện tích nuôi, tập trung nhiều vào các giải pháp quản lý, quy học và khoa học công nghệ. Do vậy, hiện nay ngành nuôi tôm của Thái Lan vẫn phát triển khá ổn định cho năng suất và chất lượng cao, môi trường nước, đất các vùng nuôi tôm cũng như các vùng xung quanh không bị suy thóai do ô nhiễm chất thải nuôi tôm.

Dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu các mô hình nuôi tôm vùng ven biển của Thái Lan và vùng duyên hải Nam Trung bộ của Việt Nam tác giả muốn đúc kết để đưa ra một số nhận định và đề xuất định hướng về các giải pháp phát triển nghề nuôi tôm bền vững ở vùng duyên hải Việt Nam.

II.
Kết quả và thảo luận

2.1
Tình hình phát triển nuôi tôm ở Thái Lan 
Thái Lan với 2.600 km bờ biển thuận tiện cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản nước lợ. Từ những năm 1970 nghề nuôi tôm biển ở Thái Lan mới thực sự phát triển và đến đầu những năm 90 Thái Lan là nước dẫn đầu thế giới về sản lượng tôm sú. Trong thời kỳ 1985 - 1995 số lượng các trang trại nuôi tôm ở Thái lan tăng nhanh chủ yếu ở miền trung Thái Lan. Số lượng trại nuôi tôm tăng từ 4544 trong năm 1985 lên 15.060 năm 1990 và đến năm 1995 lên 25.210 với đối tượng nuôi chủ yếu là tôm sú. Diễn biến về lọai hình nuôi tôm ở Thái Lan trong giai đọan từ 1985 – 1995 được thể hiện trong hình 1. 
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0

20

40

60

80

100

198519901995

Tyû le (%)ä

Quaûng canh

Baùn coâng nghieäp

Coâng nghieäp


Hình 1: Biến động về lọai hình nuôi tôm ở Thái Lan từ 1985 – 1995

Cho đến hiện nay tỷ lệ nuôi công nghiệp và bán công nghiệp vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định so với năm 1995. Trong thập niên gần đây khi diện tích nuôi tôm công nghiệp ở Thái Lan không tăng nhưng tập trung phát triển quy trình công nghệ nuôi cũng như dịch vụ kỹ thuật và hậu mãi cho nghề nuôi đã làm cho sản lượng và chất lượng tôm không ngừng tăng trưởng, bảo vệ được môi trường nước đáp ứng được mục tiêu phát triển khá bền vững cho nghề nuôi tôm ở Thái Lan. Diễn biến về tình hình phát triển nghề nuôi tôm (số trang trại nuôi, diện tích và năng suất đạt được) ở Thái Lan được thể hiện trong hình 2.
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Hình 2: Diễn biến tình hình phát triển nghề nuôi tôm ở Thái Lan từ năm 1985 – 2004
Sau một thời gian tăng trưởng nhanh về năng xuất và sản lượng đến năm 1994 sản lượng tôm nuôi của Thái Lan bắt đầu suy giảm và giảm liên tiếp ở 3 năm tiếp theo. Nguyên nhân của việc giảm trên đã được xác định là do môi trường trong các khu nuôi bị suy thoái, chất thải từ các khu nuôi không được kiểm soát, bệnh dịch lan tràn không kiểm soát được dẫn đến nghề nuôi đã biểu hiện tính mất ổn định. Trước tình hình đó Thái Lan đã phải đầu tư nghiên cứu tìm ra các giải pháp về chính sách, quy hoạch và đầu tư nghiên cứu các công nghệ để khôi phục và phát triển ổn định nghề nuôi. Bằng các biện pháp mạnh không chú trọng vào phát triển tăng diện tích nuôi, tập trung nhiều vào các giải pháp quản lý, quy học và khoa học công nghệ bao gồm:
· Chuyển dần những vùng nuôi từ khu rừng ngập mặn sang các khu vực thuận lợi để phát triển nuôi tôm.

· Khống chế  diện tích nuôi tôm không được vượt quá 76.000 ha

· Các trại nuôi tôm phải có đăng ký và được phép của chính quyền địa phương.

· Cặn hay bùn đáy ao phải được lưu giữ trong khu vực thích hợp không được thải ra bên ngoài

· Các trại nuôi lớn hơn 8 ha phải có khu xử lý nước thải không nhỏ hơn 10% diện tích nuôi.

· Các khu nuôi và trại giống phải có đăng ký

· Giá trị BOD5 thải ra môi trường không được lớn hơn 10 mg/l

· Nguồn nước mặn không được thải ra khu vực nước ngọt hay khu vực sản xuất nông nghiệp

· Quan trắc môi trường trong các vùng nuôi và các vùng ven biển

· Đầu tư nghiên cứu các công nghệ xử lý nguồn thải phát sinh trong khi nuôi.

· Thực hiện các giải pháp đăng ký nghề nuôi, khuyến khích hỗ trợ các chứng chỉ nuôi sạch GAP đối với các trại nuôi, chứng chỉ COC.
Sau nhiều cố gắng nỗ lực phục hồi nghề nuôi, đến năm 1999 sản lượng nuôi tôm của Thái Lan được khôi phục tuy nhiên sang năm 2000 sản lượng tôm nuôi của Thái Lan tiếp tục bị suy giảm khó có khả năng khôi phục được,  nguyên nhân của sự suy giảm thời kỳ này lại được xác định do bệnh tôm phát triển chậm (MSGS). Trước tình hình trên Thái Lan bắt đầu tìm đối tượng nuôi mới với phương châm không quá chú trọng đến nuôi tôm có kích thước lớn mà tập trung nuôi ít rủi ro trong đó nuôi dày, ngắn ngày với kích thước tôm khoảng 100 con/kg đem lại lợi nhuận cao hơn và chi phí cho khâu nuôi thấp hơn.
Năm 2001 Thái Lan bắt đầu thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng, với đặc tính thời gian nuôi ngắn, khả năng chống chịu tốt với điều kiện môi trường nuôi, hệ số chuyển đổi thức ăn cao và đặc biệt cho năng suất rất cao con tôm chân trắng đã dần thay thế đối tượng nuôi là tôm sú. Trong năm 2002 sản lượng tôm chân trắng đã đạt 20.000 tấn và đến năm 2006 sản lượng tôm chân trắng đã là 400.000 tấn. Hiện nay năng suất tôm chân trắng nuôi ở Thái Lan đã lên đến 20-30tấn/ha/vụ nuôi và lợi nhuận từ việc nuôi tôm chân trắng so với tôm sú đã tăng từ 2 đến 3 lần. Diễn biến về sản lượng tôm của tôm sú và tôm chân trắng trong những năm gần đây của Thái Lan được thể hiện trong hình 3.
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Hình 3: Sản lượng tôm sú và tôm chân trắng ở Thái Lan từ năm 2001 – 2006

Hình 3 cho thấy rằng hiện nay tại Thái Lan sản lượng tôm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa chủ yếu là tôm chân trắng. Chỉ trong giai đọan rất ngắn từ năm 2001 đến năm 2006 với quan điểm lựa chọn giống tôm một cách rứt khóat (chọn nuôi tôm chân trắng) để phát triển nghề nuôi tôm ở Thái Lan đã làm cho năng suất tiếp tục tăng cao tring khi số trang trại và diện tích nuôi vẫn ở mức ổn định. Một số các thông số so sánh giữa tôm sú và tôm chân trắng được cho trong bảng 1.
Bảng 1: so sánh môt số đặc điểm giữa nuôi tôm sú với tôm chân trắng

	Thông số
	Tôm sú
	Tôm chân trăng
	% khác biệt

	Mật độ nuôi (PL/m2)
	40-50
	120-200
	300

	Thời gian nuôi (ngày)
	110-140
	105-120
	27

	Trọng lượng tôm (g) (con/kg)
	22-28 (40/kg)
	21-25 (42/kg)
	5

	Năng suất (tấn/ha/vụ)
	8
	24
	300

	Tổng thu (USD/ha/vụ)
	45000
	96000
	220

	Chi phí ((USD/ha/vụ)
	32000
	60000
	

	Lợi nhuận
	13000
	36000
	280


Như vậy bằng các chính sách phù hợp không quá chú trọng đến tăng trưởng diện tích nuôi mà chủ yếu tập trung vào phát triển con giống sạch bệnh, quản lý môi trường nuôi tốt, tái sử dụng nguồn nước, xử lý bùn thải phát sinh trong khi nuôi cùng với việc mạnh dạn thay đổi đối tượng nuôi từ tôm sú sang tôm chân trắng được coi là cuộc cách mạng trong nghề nuôi tôm ở Thái Lan nó không chỉ đảm bảo nghề nuôi phát triển ổn định mà làm cho sản lượng tôm nuôi của Thái Lan tăng trưởng không ngừng.

2.2 
Tình hình phát triển nuôi tôm ở việt nam
Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với nhiều diện tích đầm phá vùng triều có khả năng phát triển nghề nuôi thủy sản đặc biệt là nghề nuôi tôm. Những năm gần đây nghề nuôi tôm phát triển rộng khắp các tỉnh ven biển trong cả nước. Theo thống kê của Bộ Thủy Sản đến cuối năm 2005 diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn của Việt Nam là 677.200 ha, trong đó diện tích nuôi tôm là 616.900 ha  (chiếm 91%), hình 4. 
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Hình 2: Diễn biến tình hình phát triển nghề nuôi tôm ở Việt Nam từ 2000 - 2006
Mặc dù với diện tích nuôi là rất lớn tuy nhiên phần lớn vẫn là nuôi theo hình thức quảng canh hay quảng canh cải tiến nên năng xuất không cao, môi trường nuôi có nhiều biến động như vậy việc phát triển nuôi tôm ở Việt Nam có thời kỳ được xem là ngành mang lại hiệu quả kinh tế nhưng thực sự nó đã là ngành có độ rủi ro cao khiến nhiều vùng từ nền kinh tế ổn định lâm vào cảnh nợ nần, đất đai bị bỏ hoang khó có thể phục hồi sản xuất. Nguyên nhân của các vấn đề trên là do việc phát triển nghề nuôi tôm không có quy hoạch, mang tính tự phát, chỉ tập trung vào tăng diện tích nuôi mà lại thiếu quan tâm đến việc phát triển các công nghệ nuôi, các công nghệ bảo vệ và chống suy thoái môi trường.
Như vậy từ hình biến động diện tích và sản lượng nuôi tôm ở Việt nam so với Thái Lan cho thấy hiện nay nghề nuôi tôm ở Việt nam đang phát triển tương đương thời kỳ những năm 1985 – 1987 của Thái Lan. Với diện tích nuôi lớn gấp 7,4 lần so với Thái Lan nhưng sản lượng chỉ bằng 93% chứng tỏ hiệu xuất sử dụng đất cũng như hiệu quả của nghề nuôi tôm ở Việt Nam là rất thấp.
Tại các vùng nuôi tôm của Việt Nam thường xuyên xảy ra dịch bệnh. Có thể nói bệnh dịch đã tàn phá các khu nuôi gần như tại mọi thời điểm. Chính vấn đề bệnh dịch phát sinh liên tục dẫn đến tư tưởng người nuôi hoàn toàn phản ứng bị động với nguồn bệnh và cho rằng nguồn bệnh trong nuôi tôm là đương nhiên việc không bị mắc bệnh là do may mắn dẫn đến chủ quan không còn chú trọng các biện pháp khống chế nguồn bệnh là nguyên nhân cơ bản của bệnh dịch tràn lan hiện không có biện pháp nào khống chế.

Nguyên nhân của vấn đề trên được xác định do một số yếu tố chính sau:
Nghề nuôi phát triển tràn lan không có quy hoạch, các địa phương chỉ chú trọng đến phát triển nghề nuôi trong khi có thể nói rằng gần như 100% cơ sở hạ tầng tại các khu nuôi không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho nghề nuôi.

Người nuôi không chú ý đến việc bảo vệ môi trường, chất thải sau khi nuôi không xử lý mà được xả ngay ra nguồn nước cấp chung, ý thức cộng đồng không cao là môi trường nuôi nhanh chóng bị suy thoái. Chất lượng con giống không ổn định.

III.
Đề xuất các giải pháp phát triển nghề nuôi tôm ổn định ở Việt Nam:

Từ kinh nghiệm của Thái Lan và thực tiễn tại Việt Nam cho thấy để phát triển nghề nuôi tôm ở việt nam một cách ổn định cần nhất quan triển khai một cách đồng bộ, nhất quán các giải pháp sau:

Không phát triển nghề nuôi trên diện rộng mà phải tính tới giải pháp thu hẹp dần các vùng nuôi không thuận lợi, tập trung đầu tư cho các trang trại nuôi có đủ tiềm lực và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Đối với các khu vực nuôi thuận lợi phải đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống các công trình thuỷ lợi để cấp nước và tiêu thoát nước cho các khu vực nuôi.

Đối với các khu vực nuôi công nghiệp hay bán công nghiệp phải có biện pháp xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Khuyến cáo cho người nuôi theo hình thức nuôi tái sử sụng nguồn nước (nuôi khép kín).

Trong các khu nuôi cần thành lập tổ hợp tác có nhiệm vụ phối hợp trong vấn đề quản lý nguồn nước và đặc biệt là nguồn bệnh. Tổ có nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ để tiêu diệt khống chế nguồn bệnh khi xuất hiện không để nguồn bệnh thải tự nhiên ra môi trường bên ngoài.

Đầu tư nghiên cứu các biện pháp xử lý chất thải phát sinh sau khi nuôi, ưu tiên các giải pháp xử lý sinh học. Xây dựng mô hình trình diễn, học hỏi kinh nghiệm.
Quy hoạch vùng nuôi tiến tới xây dựng các khu xử tý tập trung cho một khu vực nuôi. Chủ động thay đổi đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng.

Tài liệu tham khảo:
1. Lê Thị Siêng và Dươg Công Chinh, 2008. Phát triển nuôi tôm ở Thái Lan – kinh nghiệm nào cho Việt Nam. Hội thảo đề tài khoa học “øng dông c¸c biÖn ph¸p c«ng tr×nh vµ phi c«ng tr×nh ®Ó c¶i t¹o c¸c vïng ®Êt bÞ bá ho¸ ë Duyªn H¶i Nam Trung bé (DHNTB) do ®µo ao nu«i trång thñy s¶n kh«ng ®óng kü thuËt thµnh vïng canh t¸c n«ng nghiÖp vµ nu«i trång thñy s¶n bÒn v÷ng”. Đà Nẵng tháng 6 năm 2008.
2. Đào Xuân Học và cs., 2001. Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh Duyên hải miền Trung, Trường Đại học Thuỷ lợi. Đề tài cấp Bộ. 

3. Nguyễn Đình Hoè và Vũ Văn Hiếu, 2002. Đánh giá mức độ bền vững của các trang trại NTTS ven biển bằng phương pháp lượng hoá ở tỉnh Khánh Hoà. Tạo chí khoa học công nghệ biển số 1, năm 2001. 





































PAGE  
6

